
  Thư  mục giới thiệu sách chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam  

  

 

LỜI NÓI ĐẦU  
  

Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách 

con người, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã 

hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình là tổ 

ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Rất 

quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt 

thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. 

Để gia đình tồn tại và phát triển bền vững, văn hóa gia đình đóng vai trò quan trọng. 

Gia phong, nếp nhà, truyền thống gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi ứng xử, 

đạo đức, lối sống của mỗi con người, giúp họ trở thành những công dân tốt của đất 

nước. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều gia đình Việt Nam đang tiếp tục kế thừa và phát 

huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, đồng thời tiếp thu, bổ sung những 

giá trị mới, tiến bộ của gia đình thời hiện đại để gia đình thực sự trở thành tổ ấm, bến 

đỗ bình yên của mỗi người.  

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư 

mục giới thiệu sách chuyên đề: “Kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam”. Với mục đích cung 

cấp những tài liệu liên quan đến gia đình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền 

thống của gia đình Việt Nam.  

Các tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên sách và tên tác giả nhằm giúp bạn 

đọc tra cứu dễ dàng hơn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các 

thư mục sau được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn!  

  

Thư viện Lâm Đồng  
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1. Aki Wakamatsu. Dạy con theo cá tính của con / Aki Wakamatsu ; Hồ Phương dịch. 

- Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 200tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Mỗi đứa trẻ là một bài toán đố mà chúng ta phải đi tìm câu trả lời. Với 

phương pháp “hiểu cách phân loại trẻ” được trình bày cụ thể trong cuốn sách này,chúng 

tôi hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ tìm được phương pháp phù hợp trong quá trình 

nuôi dạy con cái và hãy áp dụng nó như một “chiến thuật” hợp lí. Cuốn sách gồm các 

nội dung: Tìm hiểu về các loại tính cách của trẻ; Ba phút để hiểu trẻ; Các nhóm trẻ và 

cách ứng xử...  

     Phân loại:  649.6 / D112C  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.040025  

                          Kho Mượn: MV.059224-59225  

                          Kho lưu động: LD.024919-2492  

2. Augereau, Flavie. Siêu nhân bố - Gần bố, con tự tin, kỷ luật và thông minh hơn  

! : 100 hoạt động thức tỉnh tình cha con / Flavie Augereau; Lê Việt Dũng dịch. - H. : 

Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm)  

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 100 gợi ý về các hoạt động để bạn chia sẻ cùng con, ngay 

từ khi con mới chào đời. Cuốn sách như tình yêu của bố, chính là bạn đồng hành tin 

cậy trên hành trình giúp con tự tin, kỷ luật và thông minh.  

     Phân loại:  649.1 / S309N  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041345  

                          Kho Mượn: MV.061980-61981  

                          Kho lưu động: LD.026441-26442  

3. Bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và các yếu tố tác động : Sách chuyên 

khảo / Đặng Thị Hoa (ch.b.), Đặng Bích Thuỷ, Lê Ngọc Lân.... - H. : Khoa học xã hội, 

2020. - 474tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. - Thư 

mục: tr. 439-458. - Phụ lục: tr. 459-474 
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     Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề về lý luận, thực trạng, yếu tố văn hoá, xã hội, kinh 

tế, chính sách trong phòng chống bạo lực gia đình; từ đó đưa ra những định hướng 

chính sách và giải pháp trong phòng, chống bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay. 

     Phân loại:  362.829209597 / B108L 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.044421 

                          Kho Mượn: MV.066970-66971 

4. Barbas, Stéphane. Con khoẻ, mẹ nhàn giảm ngàn stress / Stéphane Barbas, 

Madeleine Deny ; Trần Thị Huế dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 400tr. ; 21cm. - (Tủ 

sách ươm mầm)  

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp trẻ sẽ bước ra thế giới xung quanh và khẳng định cá tính 

của riêng mình. Cùng với đó, bố mẹ cũng có sự thay đổi về mặt cảm xúc. Khi con không 

còn nằm gọn trong vòng tay mình nữa, tâm trạng lo lắng, nóng vội gần như luôn túc 

trực trong trái tim bố mẹ. Và điều này vô hình trung khiến bố mẹ stress, mệt mỏi, từ đó 

đánh mất đi sự bình tĩnh nên có trong bước đầu nuôi dạy và định hình tính cách cho trẻ. 

Trẻ hạnh phúc nghĩa là trẻ nhận được đầy đủ sự yêu thương và định hướng đúng lúc. 

Trẻ hạnh phúc nghĩa là trẻ tích cực, trung thực và trong tương lai, trẻ sẽ dễ dàng đạt 

được nhiều thành công trong cuộc sống.  

     Phân loại:  649.122 / C430K  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041344  

5. Bách khoa Thư về cuộc sống dành cho thiếu nhi - Bồi dưỡng phẩm chất và rèn 

luyện thói quen tốt: Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Trương Thu Hằng dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 136tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng 

thành). 

     Tóm tắt: Đưa ra những tình huống mà trẻ thường gặp trong cuộc sống dưới dạng 

những câu chuyện, qua đó giúp trẻ rèn luyện được các thói quen tốt trong cuộc sống. 

     Phân loại:  649.6 / B102K 

     Ký hiệu kho:  Kho lưu động: LDTN.025618-25619 

                            Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.040411-40412 

6. Bách khoa tri thức gia đình trong cuộc sống hiện đại / B.d.: Nguyễn Đình Nhũ, 

Phạm Văn Thưởng. - H. : Hồng Đức, 2016. - 287tr. ; 21cm  
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     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản cần thiết trong đời sống thường ngày, bí quyết để 

xây dựng một gia đình hạnh phúc, tâm sự chuyện vợ chồng, sinh đẻ và nuôi dạy con 

cái, chăm sóc sức khoẻ, mua sắm, sử dụng đồ dùng gia đình, tri thức ăn mặc và phong 

thủy cho ngôi nhà của bạn.  

     Phân loại: 646.7 / B102K  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.037722  

                          Kho Mượn: MV.054664-54665  

                          Kho lưu động: LD.017644-17645  

7. Beaurepaire, Christianne de. 50 quy tắc vàng - Quan hệ cha mẹ và con / Christianne 

de Beaurepaire ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Giáo dục, 2019. - 96tr. ; 17cm. - (Les mini 

larousse)  

     Tên sách tiếng Pháp: Les 50 règles d'or des relations parents-enfants  

     Tóm tắt: Gồm 50 quy tắc giúp các bậc cha mẹ thiết lập mối quan hệ hài hoà và bao 

dung với các con.  

     Phân loại: 158.24 / N114M  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.043645  

                          Kho Mượn: MV.065865-65866  

                          Kho lưu động: LD.028747-28748  

8. Biddulph, Steve. Bí quyết nuôi dạy con trai thế kỷ 21 : Sách kỹ năng / Steve 

Biddulph ; Phùng Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 395tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cùng 

con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Anh: Raising boys in the 21st century. - Phụ lục: tr. 356-368 

     Tóm tắt: Phân tích và cung cấp những kiến thức thực tiễn để bố mẹ có thể nhận biết 

những giai đoạn phát triển khác nhau trong thời thơ ấu của con trai mình và học cách 

nuôi dạy nên người những người đàn ông nhân ái, tự tin và hạnh phúc trong tương lai. 

     Phân loại:  649.132 / B300Q 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.045951 

                          Kho Mượn: MV.069223-69224 
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9. Blase, John. Chia sẻ kinh nghiệm làm cha / John Blase, Thế Anh dịch. - Thanh  

Hóa ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh Hóa; Công ty Văn hóa Văn Lang, 2017. - 190tr. 

; 21cm. - (Tủ sách Nuôi dạy con)  

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm đầy thử thách, rủi ro, sự hồ hởi, nỗi lo ngại và 

cả niềm hạnh phúc ở cương vị làm cha, giúp các ông bố hiểu được trách nhiệm bản 

thân, nắm bắt được tâm lí trẻ và có phương pháp nuôi dạy con thích hợp.  

     Phân loại:  649.1 / CH301S  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.038484  

                          Kho Mượn: MV.056272-56273  

                          Kho lưu động: LD.020032-20033, LD.022614-22619  

10. Bouhier Charles, Nathanaelle. 100 ký hiệu giao tiếp với trẻ : Ngôn ngữ qua tay, 

mẹ hiểu con ngay / Nathanaelle Bouhier Charles, Flavie Augereau ; Trúc Đào dịch. - 

H. : Thanh niên, 2018. - 276tr. ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm)  

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bố mẹ và các thiên thần nhỏ hiểu được ý muốn của nhau, 

việc "ra ký hiệu" này còn thúc đẩy nguồn năng lượng có sẵn trong trẻ giúp trẻ phát triển 

và hoàn thiện các kỹ năng vận động và phát âm sau này.  

     Phân loại:  649.1 / M458T  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041335  

11. Bố dạy con khỏe, mẹ dạy con ngoan - Thành bạn nhỏ ngoan có khó không? / 

Lời: Cung Phòng Phương ; Tranh: Quả Thố ; Dịch: Hà Giang. - H. : Thanh niên,  

2018. - 63tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm. Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi)  

     Tóm tắt: Cuốn sách có 6 câu chuyện nhỏ mang đến các bài học, là cách đơn giản để 

giúp các em hiểu cảm xúc của mình, để xử trí với cơn cám dỗ xúi giục các bé làm những 

điều không nên làm, từ đó hình thành cách cư xử và hành vi tích cực.  

     Phân loại:  649.7 / B450D  

     Ký hiệu kho:  Kho lưu động: LDTN.016892-16893  

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032277-32278  

12. Bùi Ngọc Quang. Hôn nhân và gia đình của người Brâu ở Việt Nam / Bùi Ngọc 

Quang. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 234tr. : minh hoạ ; 21cm  
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     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 201-216. - Phụ lục:  

tr. 221-230  

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của tộc người Brâu ở Việt 

Nam. Trình bày các kiến thức cơ bản về hôn nhân, gia đình và những biến đổi về hôn 

nhân của tộc người Brâu với những kiến nghị và giải pháp cho vấn đề này.  

     Phân loại:  392.0895930597 / H454N  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.042351  

13. Bùi Xuân Mỹ. Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 388tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số lễ tục chính yếu trong gia đình người Việt xưa, bao gồm 

các tập tục trong chu kỳ một đời người từ lúc còn sơ sinh - thơ ấu, đến khi trưởng thành, 

kết hôn, về già, quy tiên và tiến hành tang lễ. Đồng thời nêu lên các lễ nghi trong quan 

hệ gia đình, họ tộc, làng xã, xã hội, việc thờ phụng tổ tiên, tín ngưỡng dân gian và các 

lễ tiết trong năm của người Việt. 

     Phân loại:  392.09597 / L250T 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.045460 

14. Canfield, Jack. Cha - Điểm tựa đời con / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; 

Triều Giang biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 170tr. ; 

21cm. - (Hạt giống tâm hồn)  

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động về tình cha, những câu chuyện gây xúc 

động bởi sự chân thật và những yêu thương vô bờ của tình cha con...  

     Phân loại:  306.8742 / CH100Đ  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.037346  

                          Kho Mượn: MV.054144-54145  

                          Kho lưu động: LD.017365-17366  

15. Carey, Tanith. Học cách nói với con : Hãy để con bạn khôn lớn theo cách hạnh 

phúc nhất / Tanith Carey ; Ngô Thùy Linh dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 367tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chứng minh rằng vì sao “cha mẹ hổ” là 

trở thành xu hướng phổ biến trên toàn cầu hiện nay. Đồng thời chỉ ra một trong số 
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những nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ có phương pháp giáo dục hà khắc với con 

cái. Mặt khác, cuốn sách còn chỉ ra những mối nguy hại ghê gớm của phương pháp 

nuôi dạy con cạnh tranh, áp lực đang ảnh hưởng đến trực tiếp đến trẻ như thế nào.  

     Phân loại:  649 / H419C  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.036966  

                           Kho Mượn: MV.053326-53327  

16. Câu chuyện từ trái tim / Tuyển chọn: Cao Đăng.... - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 267tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Sống đẹp)     

  Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện nhỏ về tình cảm yêu thương trong gia đình giữa bố 

mẹ và con cái cũng như mối quan hệ giữa thầy cô với học trò.  

     Phân loại:  306.874 / C125C  

Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041465  

                          Kho Mượn: MV.062206-62207  

                          Kho lưu động: LD.026545-26546  

17. Chapman, Gary. 5 ngôn ngữ tình yêu / Gary Chapman ; Biên dịch: Việt Hà,  

Minh Tươi. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn hóa 

Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 239tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp giúp các gia đình củng cố sợi dây tình 

cảm giữa các thành viên, xây dựng mối quan hệ gia đình hài hoà, hạnh phúc. 

     Phân loại:  646.78 / N114N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038320  

                          Kho Mượn: MV.055926-55927  

18. Chesterphel. Những điều ba muốn nói với con trai : Cách giáo dục giúp con tự nuôi 

lớn nhân cách và trí tuệ... / Chesterphel ; Quốc Trung biên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 

111tr. ; 24cm  

     Tóm tắt: Trình bày các phương pháp giúp con trai biết tự lập, định đoạt đúng giá trị 

bản thân và đứng vững trên đường đời thông qua những lời nói nhẹ nhàng tinh tế và 

kiên định của người cha; là sự truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu của bậc phụ 

huynh cho con cái giúp con tự nuôi lớn nhân cách và trí tuệ.  



                                                            Thư  mục giới thiệu sách chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam  

 

8 

 

     Phân loại:  649.132 / NH556Đ  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.010210  

                          Kho Mượn: MV.058233-58234  

                          Kho lưu động: LD.021680-21681, LD.023971-23974  

19. Chiem, David. Dạy con tư duy : Khám phá sức mạnh kỳ diệu của não bộ: Cẩm 

nang nuôi dạy con thế kỷ 21 / David Chiem, Brian Caswell ; Lương Chí Thành dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 222tr. ; 21cm  

     Tên sách tiếng Anh: Deeper than the ocean: How the learning brain is formed  

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho bố mẹ để phát triển trí não, hoàn thiện tư duy 

cho trẻ như: "Tư duy nhà vô địch": hành trang cho con vào thế kỷ 21, cách thức học hỏi 

của bộ não trẻ thơ, cách thức hình thành tư duy trẻ thơ, làm thế nào để "nâng cấp" tư 

duy con trẻ.  

     Phân loại:  649.1 / D112C  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.040090  

                          Kho Mượn: MV.059417-59418  

                          Kho lưu động: LD.024486-24487  

20. Choi Kuangyun. Hai mặt của gia đình / Choi Kuangyun ; Minh Thùy dịch. - H. : 

Thanh niên, 2020. - 285tr. ; 21cm 

     Phân loại:  895.73 / H103M 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.043827 

                          Kho Mượn: MV.066159-66160 

21. Coloroso, Barbara. 4 món quà tặng con : Tự giác, nhân ái, kiên định và có trách 

nhiệm / Barbara Coloroso ; Phương Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 424tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Trong cuốn sách, gồm những chỉ dẫn vô cùng tỉ mỉ dựa trên các tình huống 

cha mẹ nào cũng sẽ từng gặp phải khi nuôi dạy con từ việc kiểm soát cảm xúc cho tới 

các vấn đề từ bữa ăn hay các hình thức kỷ luật; các phương pháp cha mẹ có thể áp dụng 

trong quá trình cùng con trưởng thành; các nguyên tắc làm cha mẹ mà tác giả đã đúc 

kết được từ rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm làm mẹ của chính mình.  

https://afamily.vn/day-con.htm
https://afamily.vn/day-con.htm
https://afamily.vn/day-con.htm
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     Phân loại:  649.7 / B454M  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.036644  

                          Kho Mượn: MV.052630-52631  

                          Kho lưu động: LD.005846-5847  

22. Compton, Bonnie. Con không cần mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ hạnh phúc / Bonnie 

Compton ; Nhật Mai dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 302tr. ; 24cm  

     Tên sách tiếng Anh: Mothering with courage. - Phụ lục: tr. 293-302  

     Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết để trở thành một người mẹ biết lắng nghe hơn, lo lắng 

ít hơn, thấu hiểu con hơn và yêu thương con đúng cách hơn.  

     Phân loại:  649.1 / C430K  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.010449  

                          Kho Mượn: MV.059013-59014  

                          Kho lưu động: LD.024243-24244  

23. Con là sức mạnh của mẹ : 12 sức mạnh cốt lõi giúp bạn làm mẹ hạnh phúc và 

nhẹ nhõ hơn / Allyson Reynolds, Saydi Shumway, Catherine Arveseth... ; Nguyễn 

Tuấn Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018. 

- 309tr. : ảnh ; 24cm  
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Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện làm mẹ chân thật của nhiều người mẹ chia sẻ về  

những rắc rối, thất bại, cú sốc, phiền muộn, va vấp trong hành trình lớn lên cùng con 

đầy cảm xúc và quá đỗi gần gũi . 

     Phân loại:  649.1 / C430L  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.010177  

                          Kho Mượn: MV.058080-58081  

                          Kho lưu động: LD.021582-21583  

24. Covey, Stephen R.. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc = The 7 habits of highly 

effective families / Stephen R. Covey ; B.d.: Vương Khánh Ly, Phan Khánh Giang.... 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 510tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc sẽ mang đến cho bạn những bài học 

quý giá để tạo dựng và duy trì một văn hóa gia đình vững chắc trong xã hội nhiều 

biến động ngày nay.  

     Phân loại:  646.78 / B112T  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.037823  

25. Dạy con không cần đánh mắng / Thiên Thai b.s.. - H. : Văn học; Công ty Văn 

hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 139tr. ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc 

sống)  

     Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ bí quyết thành công trong việc dạy dỗ con 

cái mà không dùng roi vọt: Làm tấm gương tốt cho con, đối xử bình đẳng, tín nhiệm 

con cái...  

     Phân loại:  649.6 / D112C  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.009677  

                          Kho Mượn: MV.055399-55400  

                          Kho lưu động: LD.018112-18113  
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26. Devin, David. Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương : Chìa khóa của thành công & 

hạnh phúc / David Devin ; Lê Vũ Hải h.đ... - H. : Phụ nữ, 2017. - 365tr. ; 24cm. - 

(Phụ nữ siêu thành công)  

     Phụ lục: tr. 341-365  

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và bí quyết giúp phụ nữ vừa có được sự nghiệp  

siêu thành công vừa có được một gia đình hạnh phúc  

     Phân loại:  646.70082 / PH500N  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.009949  

                          Kho Mượn: MV.056886-56887  

27. Doãn Kiến Lợi. Người mẹ tốt hơn người thầy tốt: Rèn luyện thói quen học tập : 

Truyện tranh giáo dục / Doãn Kiến Lợi ; Minh hoạ: Ngô Dao ; Trần Quỳnh Hương 

dịch ; Thiên An h.đ.. - H. : Thế giới, 2017. - 182tr. : tranh màu ; 24cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con cái thông qua 

những việc thường ngày giữa mẹ và con gái như: Làm thế nào để nâng cao chất 

lượng cho tình yêu, rèn luyện thói quen học tập cần thiết cho cả cuộc đời, vốn trí tuệ 

cần có của cha mẹ  

     Phân loại:  649.68 / NG558M  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.009598  

                          Kho Mượn: MV.055058-55059  

                          Kho lưu động: LD.017901-17902  

28. Dornfest, Asha. Parent Hacks - 134 mẹo thông minh dành cho gia đình bạn / 

Asha Dornfest ; Trịnh Hồng Hạnh dịch ; Minh họa: Craighton Berman. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 268tr. : tranh vẽ ; 18cm  

     Tóm tắt: Gồm 134 giải pháp, lời khuyên, lời chia sẻ hữu ích và thiết thực về cách 

sử dụng đồ dùng trẻ con, mang thai, sinh nở, chăm sóc nuôi con, cho con ăn, ngay 

cả những chuyến nghỉ hè, tổ chức các ngày lễ hội, cách tiết kiệm thời gian làm việc 

nhà hiệu quả....  
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     Phân loại:  649.1 / P109E  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041489  

                           Kho Mượn: MV.062251-62252  

29. Dương Lượng Lượng. Phương pháp giáo dục đặc biệt của cha mẹ Hà Lan : Dạy 

dỗ trong vui vẻ, trưởng thành trong hạnh phúc / Dương Lượng Lượng ; Đỗ Thu Thuý 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 279tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Với nhiều ví dụ thực tế và với các bảng biểu, hình minh họa, cuốn sách 

đưa ra phương cách giúp các bậc phụ huynh thông qua phương pháp giáo dục hạnh 

phúc của người Hà Lan, bồ dưỡng cho trẻ sức sáng tạo, sự tông trọng và tin 

tưởng…giúp trẻ nắm vững và biết cách vận dụng tri thức trong quá trình học tập vui 

vẻ... 

     Phân loại:  649.6 / PH561P 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.012517 

                          Kho Mượn: MV.068678-68679 

30. Dương Văn Sách. Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày 

Cao Bằng / Dương Văn Sách, Dương Thị Đào. - H. : Sân khấu, 2016. - 254tr. ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam  

Tóm tắt: Trình bày một số quan niệm và quy ước về nếp sống gia đình người Tày  

ở Cao Bằng. Vai trò và quy định nếp sống thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống của 

ngươi Tày ở Cao Bằng  

     Phân loại:  305.89591 / NH556Q  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.036758  

31. Dworkin-McDaniel, Norine. Làm cha mẹ: Thích nghi hay là chết? : Lý giải hài 

hước cho các tình huống dở khóc dở cười của cha mẹ / Norine Dworkin-McDaniel, 

Jessica Ziegler ; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 245tr. ; 

21cm  
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     Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh nhiều điều cần thiết để thích ứng trong việc 

nuôi dạy con trẻ, đồng thời cũng hiểu được chính mình, và được giải thích hài hước 

qua các lĩnh vực khoa học cốt lõi - sinh học, hoá học, vật lý học và toán học.  

     Phân loại:  649.1 / L104C  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.043315  

32. Đái Duy Ban. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược 

quanh ta / Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng. - H.: Thông tin và Truyền thông. - 21cm 

           T.2 : Hệ xương khớp, hệ da liễu. - 2020. - 247tr. 

     Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị theo Tây y, cách 

phòng ngừa và những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị các 

bệnh thường gặp của hệ xương khớp và hệ da liễu như: Tê nhức chân tay, đau lưng, 

bong gân, trật khớp, chứng vẹo cổ, đau tức sườn, bệnh chàm, bệnh sạm da, bệnh 

mày đay... 

     Phân loại:  616.5068 / PH431C 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.044741 

33. Đặng Thanh Hoa. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 : Văn bản hướng dẫn 

và tài liệu tham khảo tình huống an - câu hỏi / Đặng Thanh Hoa (ch.b.) ; Ngô Thị 

Anh Vân, Phạm Thị Thúy b.s.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 322tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Nội dung bao gồm kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn 

nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình và 

các tình huống án.  

     Phân loại:  346.59701602632 / L504H  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.040078  

                          Kho Mượn: MV.059324-59325  

                          Kho lưu động: LD.024767-24768  
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34. Đặng Thị Quốc Anh Đào. Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tình Quảng 

Nam / Đặng Thị Quốc Anh Đào. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 214tr. ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam  

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về người Cơ Tu tại Quảng Nam và đặc điểm tình 

hình kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hôn nhân 

và gia đình; các đặc điểm hôn nhân của người Cơ Tu; hệ thống thân tộc, phân loại, 

chức năng, quan hệ giữa các thành viên, nghi lễ... trong gia đình của người Cơ Tu  

     Phân loại:  392.089593059752 / H454N  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.042303  

35. Điềm tĩnh làm cha / Kelvin Ang đề tựa ; Thái Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2019. - 165tr. ; 21cm. - (Bộ sách Keep calm)  

     Tên sách tiếng Anh: Keep calm and father on: The 399 best things ever said about 

fatherhood  

     Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn về tình yêu thương, sự hy sinh, sự can 

đảm, sự sáng suốt, tầm ảnh hưởng, sự khích lệ... của người cha đối với con cái  

     Phân loại:  306.8742 / Đ304T  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.043142  

                          Kho Mượn: MV.064920-64921  

                          Kho lưu động: LD.028137-28138 

36. Đỗ Đức Hồng Hà. Hỏi - Đáp về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ 

em / Đỗ Đức Hồng Hà, Lê Thị Mai Hoa, Phạm Minh Châu. - H. : Lao động, 2017. - 

171tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm các câu hỏi và gợi ý trả lời về các vấn đề liên quan đến 

bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

cung cấp cho công dân những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007  
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     Phân loại:  346.59701 / H428Đ  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.039455  

                          Kho Mượn: MV.058060-58061  

                          Kho lưu động: LD.021572-2157 

37. Erika Takeuchi. Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc : 0 - 6 

tuổi / Erika Takeuchi ; Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2020. - 229tr. : tranh vẽ ; 

19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các bậc cha mẹ từng giai đoạn phát triển của trẻ và những 

câu nói nên sử dụng để có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc 

     Phân loại:  649.12 / L462N 

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.045855 

                          Kho Mượn: MV.069019-69020 

38. Faber, Adele. Nói sao cho trẻ chịu nghe & nghe sao cho trẻ chịu nói / Adele 

Faber, Elaine Mazlish ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Thế 

giới, 2018. - 432tr. ; 21cm  

Tóm tắt: Những kinh nghiệm của tác giả trong việc giáo dục con trẻ với những 

câu hỏi thường gặp trong cuộc sống gia đình, giúp các phụ huynh tìm ra được phương 

pháp nuôi dạy con cái tốt nhất trong từng bối cảnh khác nhau. Phân tích các mối 

quan hệ giữa cha mẹ và con cái nhằm giúp cha mẹ hiểu được con cái và con cái hiểu 

cha mẹ.  

     Phân loại:  649.1 / N428S 

    Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.041337  

39. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình : Sách chuyên khảo / Trương Thị 

Khánh Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Lượt, Nguyễn Thị  Minh Hằng.... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 355tr. ; 24cm  

     Tóm tắt: Tác giả đã đi sâu phân tích một số vấn đề về giáo dục giá trị cho trẻ em 

trong gia đình. Các giai đoạn và cơ chế hình thành giá trị ở trẻ em. Giáo dục giá trị 
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cho trẻ em trong gia đình. Hiện trạng thực tế về giáo dục giá trị cho trẻ em ở Việt 

Nam hiện nay…  

     Phân loại: 649 / GI-108D  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.009160  

                          Kho Mượn: MV.052027-52028  

                          Kho lưu động: LD.005612-5613  

40. Gordon, Thomas. Học làm cha mẹ hiệu quả / Thomas Gordon ; Lã Thúy dịch. 

- H. : Phụ Nữ, 2016. - 496tr. ; 21cm. - (Tủ sách người mẹ tốt)  

     Tóm tắt: "Học làm cha mẹ hiểu quả " là tác phẩm tiên phong dạy cha mẹ làm thế 

nào để giao tiếp hiểu quả hơn  với con cái, bổ ích cho tất cả những ai đang và sắp 

bước vào hành trình làm cha mẹ.  

     Phân loại: 649.1 / H419L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037058  

                          Kho Mượn: MV.053535-53536  

41. Guare, Richard. Phương pháp học tập thông minh : Cuốn cẩm nang hữu ích 

giúp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho thanh thiếu niên để các em tự tin bộc lộ và 

phát huy tiềm năng của bản thân / Richard Guare, Peg Dawson ; Đỗ Minh Hương 

dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 451tr. ; 21cm  

     Tên sách tiếng Anh: Smart but scattered teens : The "executive skills" program 

for helping teens reach their potential  

     Tóm tắt: Bao gồm những phương pháp tiếp cận của các bậc phụ huynh trong mỗi 

giai đoạn phát triển của con cái; nhằm đưa ra những hướng dẫn thực tế, giúp thanh 

thiếu niên cải thiện và bồi dưỡng kỹ năng điều hành còn thiếu hụt để có được thành 

công trong học tập và cuộc sống.  

     Phân loại:  306.874 / PH561P  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.037419  

                          Kho Mượn: MV.054329-54330  
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                          Kho lưu động: LD.017502-17503  

42. Hạnh phúc gia đình - Những điều cần biết : Hôn nhân với cuộc sống gia đình 

/ B.s.: Lê Thị Hiền, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Danh Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc ; 

Công ty tri thức Văn hóa sách Việt Nam, 2020. - 116tr. ; 20cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về hôn nhân và gia đình; một số quy 

định pháp luật về hôn nhân và gia đình; những kinh nghiệm để giữ gìn hôn nhân bền 

vững và hạnh phúc.  

     Phân loại:  306.872 / H107P  

     Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VN.043653  

                          Kho Mượn: MV.065811-65812  

                          Kho lưu động: LD.028791-28792  

43. Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học / Lê Ngọc Văn, 

Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 

334tr. ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình 

và Giới. - Thư mục: tr. 194-200. - Phụ lục: tr. 201-334  

     Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận và phương pháp luận về hệ giá trị gia đình. Hệ 

giá trị gia đình Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử: Từ khởi nguồn đến khi tiếp xúc 

với văn hoá, văn minh phương Tây (1862), giai đoạn tiếp xúc với văn hoá, văn minh 

phương Tây (1862) đến trước đổi mới (1986) và thời kỳ đổi mới qua khảo sát xã hội 

học. Sự tương đồng và khác biệt trong lựa chọn giá trị giữa các nhóm xã hội cũng 

như tính liên tục và biến đổi giá trị giữa các thế hệ trong gia đình ở nước ta trong 

thời đổi mới  

     Phân loại: 306.8509597 / H250G  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035953  

                          Kho Mượn: MV.047925-47926  
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44. Hideko Yamashita. Nâng cao học lực bằng phương pháp tối giản / Hideko 

Yamashita ; Miyuki Lê dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 192tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ cách giáo dục con khả năng tự suy nghĩ, tự vận dụng, 

tự giải quyết vấn đề trong mọi tình huống trong cuộc sống bằng "phương pháp tối 

giản" , từ đó trẻ có thể dần dần hình thành tư duy "tối giản" nâng cao năng lực học 

tập cho bản thân  

     Phân loại: 649.6 / N122C  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037067  

                           Kho Mượn: MV.053519-53520  

                           Kho lưu động: LD.016698-16699  

45. Hồ Thị Hải Âu. Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu / Hồ Thị Hải Âu. - Tái bản 

lần 8. - H. : Lao động, 2018. - 723tr. : ảnh ; 24cm  

     Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm chân thực trong giáo dục con cái của tác giả 

nhằm gửi đến cộng đồng một cách nhìn tích cực, chủ động về giá trị của giáo dục 

gia đình trong việc tạo nên phúc lạc và thành tựu trên hành trình trưởng thành của 

trẻ em Việt Nam  

     Phân loại: 649.109597 / M200V  

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.061997  

46. Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa : Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Lục Mạnh Hùng, Lê Văn Hoa, Nguyễn Thanh Tùng. 

- H. : Khoa học xã hội, 2018. - 615tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm  

     Tóm tắt: Khái quát về người Raglai ở Khánh Hoà. Nghiên cứu hôn nhân truyền 

thống, gia đình truyền thống và biến đổi, luật tục và việc thực hiện Luật Hôn nhân 

và Gia đình. Nêu các yếu tố tác động đến biến đổi cùng những giải pháp bảo tồn, 

phát huy các giá trị tốt đẹp, hạn chế yếu tố tiêu cực, nâng cao chất lượng dân số trong 

hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hoà  

     Phân loại: 306.80899922059756 / H454N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.042613  
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                          Kho Mượn: MV.064052-64053  

                          Kho lưu động: LD.027548  

47. Imamura, Satoru. Thói quen quyết định thành tích của trẻ : Sách dành cho cha 

mẹ / Satoru Imamura ; Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ Nữ, 2017. - 181tr. ; 21cm. - 

(Tủ sách Người mẹ tốt)  

     Tóm tắt: Chia sẻ việc thay đổi, rèn luyện những thói quen tốt của trẻ trong cuộc 

sống ngay từ những điều nhỏ bé nhất hằng ngày: Thói quen sử dụng những từ ngữ 

đẹp, thói quen có những hành động tốt, thói quen có những biểu hiện tốt, thói quen 

có thái độ tốt, thói quen có mục tiêu tốt, thói quen học tốt...  

     Phân loại: 649.6 / TH428Q  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038217  

                          Kho Mượn: MV.055696-55697  

                          Kho lưu động: LD.019442-19443  

48. Janis-Norton, Noel. Chiến lược làm cha mẹ - Bình tĩnh hơn, thư thái hơn, hạnh 

phúc hơn / Noel Janis-Norton ; Phan Thị Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 448tr. ; 

21cm. - (Bình tĩnh rèn con) 

     Tóm tắt: Với những chiến lược cốt lõi, tác giả giúp các bậc làm cha mẹ nhận diện 

rõ điều khiến việc làm cha mẹ thời nay trở nên căng thẳng, “xì-trét” cũng như giải 

pháp có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề gây “bùng nổ” đó. 

     Phân loại: 649.1 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012300 

                          Kho Mượn: MV.067703-67704 

                          Kho lưu động: LD.030058-30059 

49. Jimmy Vinh. Thực đơn 3 món cho gia đình / Jimmy Vinh. - H. : Phụ nữ, 2018. 

- 130tr. : ảnh ; 21cm  
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     Tóm tắt: Cuốn sách thực đơn 3 món cho gia đình là cẩm nang giúp người nội trợ 

giải quyết được những trăn trở về công việc bếp núc hằng ngày. Thực đơn 3 món 

được xây dựng cho 2-3 khẩu phần ăn, với chi phí nấu từ 80.000-100.000 vnđ (mức 

giá mua nguyên liệu có thể chênh lệch tùy theo từng địa điểm) sẽ giúp bạn có nhiều 

lựa chọn món ăn cho bữa cơm gia đình hơn.       

     Phân loại: 642.1 / TH552Đ  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041496  

                          Kho Mượn: MV.062298-62299  

                          Kho lưu động: LD.026583-26584  

50. Johnny Ong. Ông bố siêu nhân : Bí quyết để trở thành người cha tuyệt vời / 

Johnny Ong ; HannaH Nguyen dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 237tr. ; 19cm. - (Tủ 

sách Làm cha mẹ)  

     Tên sách tiếng Anh: How to be a hero dad  

     Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của tác giả dành cho những ông bố muốn làm 

điều đúng cho các con của mình như: Cách động viên, yêu thương và nuôi dưỡng 

tiềm năng cho con; cách kỉ luật và giáo dục con hiệu quả; những đức tính người làm 

bố cần có và những điều cấm kị mà mà bố không nên mắc phải  

     Phân loại: 649.1 / Ô455B  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041761  

                          Kho Mượn: MV.062869-62870  

                          Kho lưu động: LD.027042  

51. Kang, Shimi. Nuôi dạy con kiểu cá heo / Shimi Kang ; Đỗ Liên Hương dịch. -  

H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 182tr. ; 21cm  

     Tên sách tiếng Anh: The dolphin way  

     Tóm tắt: Từ những quan sát về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh, từ chính 

trải nghiệm của cuộc sống cá nhân, tác giả đề xuất những gợi ý thuyết phục về một 

phong cách nuôi dạy con theo “kiểu cá heo”. Lắng nghe trực giác, sống cân bằng, 
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gắn bó với xã hội, dẫn dắt thay vì chỉ đạo con, để con được thử và sai, làm gương 

cho con...  

     Phân loại: 649.1 / N515D  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009739  

                          Kho Mượn: MV.055743-55744  

52. Kim Moogwi. Mẹ bình thường dạy con ưu tú / Moogwi Kim,Mrs.Pumpkin ; 

Nguyễn Hoàng Ngân dịch. - H. : Lao động, 2017. - 268tr. ; 23cm  

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp giáo dục nào thực sự tốt cho trẻ, để giúp trẻ thay 

đổi cuộc sống của mình.Bên cạnh đó, họ cũng đề cập đến các phương pháp giáo dục 

riêng biệt dựa trên các luận điểm giáo dục khác nhau để đảm bảo tính khách quan.có 

sự kết hợp hài hòa giữa 2 quan điểm chăm sóc con thái quá và bỏ mặc con cái là vô 

cùng quan trọng.  

Phân loại: 649.6 / M200B  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009975  

                          Kho Mượn: MV.057009-57010  

                          Kho lưu động: LD.020592-20593  

53. Kremer, Catherine Dumonteil. Yêu là không cho roi cho vọt / Catherine 

Dumonteil Kremer ; Trương Thị Vân Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 256tr. ; 21cm      

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm của chính tác giả về cách 

nuôi dạy con cái thông qua việc: Đặt giới hạn cho trẻ, tìm hiểu các nhu cầu của trẻ, 

thử thách dành cho cha mẹ...  

     Phân loại: 649.1 / Y606L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036918  

                          Kho Mượn: MV.053142-53143  

54. Lansbury, Janet. Mẹ ơi ! con cũng muốn được lắng nghe : Hướng dẫn làm cha 

mẹ tôn trọng / Janet Lansbury ; Lương Huyền Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 264tr. 

; 19cm 
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     Tóm tắt: Nội dung tổng  hợp kiến thức của tác giả qua các lớp học làm cha mẹ,nội 

dung chính là nhìn nhận mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt có suy nghĩ cảm xúc 

của riêng mình. Cuốn sách giúp cho mối quan hệ cha mẹ -con cái gần gũi hơn bao 

giờ hết,thức tỉnh đam mê làm cha mẹ trên toàn thế giới,giúp họ nhận ra:làm cha mẹ 

chưa bao giờ dễ dàng đến thế. 

     Phân loại: 649.6 / M200Ơ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044310 

                          Kho Mượn: MV.066761-66762 

55. Leman, Dr. Kevin. Điều khác biệt cha tạo ra cho con gái : Không ai có thể để 

lại dấu ấn khó phai trong lòng con gái bằng người cha! / Dr. Kevin Leman ; Nguyễn 

Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 199tr. ; 20cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách chỉ ra rằng cha là người dẫn đường cho sự thành công của 

con gái. Sự gắn kết của cha với con gái – cho dù ông sống hay không cùng sống 

trong một mái nhà với con – đều làm tăng thành tích học tập, cải thiện tâm lý, tăng 

cường sự tự tin, thậm chí nâng cao vị thế cho người phụ nữ mà con gái sẽ trở thành 

sau này.  

     Phân loại: 306.8742 / Đ309K  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040064  

                          Kho Mượn: MV.059310-59311  

                          Kho lưu động: LD.024804-24805  

56. Lê Quang. Cách để trở thành cha mẹ tốt / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 

127tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết, phương pháp trong giáo dục con cái mà bố mẹ 

cần biết ở các độ tuổi khác nhau để tạo cho con những thói quen tốt 

     Phân loại: 649.6 / C102Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045844 

                          Kho Mượn: MV.069025-69026 
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                          Kho lưu động: LD.030700-30701 

 

57. Lê Quang. Mẹ - Vòng tay ấm áp của con / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 

157tr. ; 21cm. - (Quà tặng tinh thần) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình mẹ như sự hy 

sinh, tình yêu thương, sự khích lệ, chia sẻ... của người mẹ đối với con cái 

     Phân loại: 306.8743 / M200V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044475 

                          Kho Mượn: MV.067085-67086 

                          Kho lưu động: LD.029161-29162 

58. Lin Ju. Hãy yêu con theo cách này mẹ nhé! / Lin Ju ; Thanh Uyên dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2017. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)  

     Tóm tắt: Cuốn sách nhắn nhủ các bậc cha mẹ rằng: Khi chúng ta cho con mình 

chưa đúng, chưa ngoan, và cố ép dạy con bằng mọi cách chính là lúc ta không thực 

sự tìm ra cách hiệu quả nhất. Bởi mọi đứa trẻ đều đúng, đều ngoan, chỉ khi bạn cảm 

nhận được điều đó một cách sâu sắc, con đường giáo dục tốt nhất cho trẻ mới thực 

sự mở lối và tràn ngập ánh sáng.  

     Phân loại: 649 / H112Y  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037721  

                          Kho Mượn: MV.054662-54663  

                          Kho lưu động: LD.017642-17643, LD.022542-22547  

59. Linh Phan. "Gỡ lỗi" cha mẹ trong giao tiếp với con : 18 nguyên tắc trò chuyện 

với trẻ trước tuổi dậy thì / Linh Phan. - H. : Phụ nữ, 2020. - 199tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và hướng dẫn phương pháp thực hành dành 

cho phụ huynh liên quan tới việc giao tiếp, trò chuyện, ứng xử với con thông qua lời 

nói trong đời sống hàng ngày và các tình huống cụ thể... 
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     Phân loại: 649.1 / G460L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012713 

 

60. Loh, Pauline. Bình thản làm mẹ / Loh Pauline ; Thái Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 157tr. ; 21cm  

     Tên sách tiếng Anh: Keep calm and mother on: The 399 best things ever said 

about motherhood  

     Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn về tình yêu thương, sự hy sinh, sự can 

đảm, sự sáng suốt, tầm ảnh hưởng, sự khích lệ... của người mẹ đối với con cái  

     Phân loại: 306.8743 / B312T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043176  

                          Kho Mượn: MV.064938-64939  

                          Kho lưu động: LD.028184-28185  

61. Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / Dương 

Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 167tr. ; 19cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan 

hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa 

các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu 

tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành trong Luật Hôn nhân và gia đình của 

Việt Nam  

     Phân loại: 346.59701602638 / L504H  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037786  

                          Kho Mượn: MV.054804-54805  

                          Kho lưu động: LD.017756-17757  

62. Luật phòng, chống bạo lực gia đình. - H. : Hồng Đức, 2017. - 131tr. ; 21cm  

Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi về quy định của pháp luật trong Luật hôn nhân  

và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình  
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     Phân loại: 346.597015 / L504P  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037792  

                          Kho Mượn: MV.054816-54817  

                          Kho lưu động: LD.017760-17761 

63. Lưu Đào. Dạy trẻ tránh nguy hiểm / Lưu Đào ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 

2016. - 102tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bố mẹ yên tâm, con an toàn)  

     Tóm tắt: Bộ sách Bố Mẹ Yên Tâm Con An Toàn, con an toàn gồm hai cuốn Dạy 

trẻ tránh nguy hiểm và Dạy trẻ tự bảo vệ đề cập đến những tình huống bất ngờ, nguy 

hiểm và khẩn cấp trong cuộc sống hàng ngày, nêu ra các phương pháp xử lí đơn giản, 

dễ hiểu, nhanh gọn và hợp lí, cùng với những bài trắc nghiệm nho nhỏ bổ ích, giúp 

các em nắm vững kĩ năng sống, biết tự xử lí, tự bảo vệ mình khi gặp những tình 

huống nguy hiểm.  

     Phân loại: 649.6 / D112T  

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.010122-10123  

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028872-28873  

64. Lưu Đào. Dạy trẻ tự bảo vệ / Lưu Đào ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2016. 

- 102tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bố mẹ yên tâm, con an toàn)  

     Tóm tắt: Bộ sách Bố Mẹ Yên Tâm Con An Toàn, con an toàn gồm hai cuốn Dạy 

trẻ tránh nguy hiểm và Dạy trẻ tự bảo vệ đề cập đến những tình huống bất ngờ, nguy 

hiểm và khẩn cấp trong cuộc sống hàng ngày, nêu ra các phương pháp xử lí đơn giản, 

dễ hiểu, nhanh gọn và hợp lí, cùng với những bài trắc nghiệm nho nhỏ bổ ích, giúp 

các em nắm vững kĩ năng sống, biết tự xử lí, tự bảo vệ mình khi gặp những tình 

huống nguy hiểm.  

     Phân loại: 649.6 / D112T  

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.010124-10125  

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028874-28875  
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65. Lý Bình. Đừng coi cha là phụ huynh / Lý Bình ; Diệp Dương dịch. - H. : Lao 

động, 2017. - 303tr. ; 21cm  

Tóm tắt: Gồm 46 bức thư một người cha viết cho con gái là những kiến giải riêng  

và kinh nghiệm thực tế về vấn đề giáo dục trong gia đình, cha mẹ nỗ lực hoàn thiện 

nhân cách, sống bao dung, làm việc tốt hơn đó chính là sự giáo dục tốt nhất cho con                                   

Phân loại: 649.1 / Đ556C   

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038954  

                           Kho Mượn: MV.057194-57195 

66. Mai Hương. Phòng tránh tai nạn trong gia đình / Mai Hương s.t., b.s.. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm  

     Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản nhận biết các yếu tố gây ra tai nạn, 

các biểu hiện, địa điểm, những người có nguy cơ cũng như biện pháp phòng tránh 

và sơ cứu người bị tai nạn thương tích thường gặp như bỏng, ngã, đuối nước, tai nạn 

giao thông...  

     Phân loại: 613.6 / PH431T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037064  

                          Kho Mượn: MV.053539-53540  

                          Kho lưu động: LD.016706-16707, LD.023100-23105  

67. Makhovskaya, Olga. 100 sai lầm của bố mẹ khiến con thất bại / Olga 

Makhovskaya ; Nhật Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 390tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Là một cuốn cẩm nang chi tiết, trong đó chỉ ra những sai lầm của các 

bậc cha mẹ và cách thức khắc phục những sai lầm đó! Tại sao không nên lạm dụng 

phát triển trí tuệ ở trẻ quá sớm. Có thể làm gì để không lặp lại các sai lầm của người 

khác và không mắc sai lầm. Tập hợp những sai lầm cụ thể trong giáo dục trẻ với 

những ví dụ và kết luận cụ thể. 

     Phân loại: 649.1 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012644 
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68. Makhovskaya, Olga. Yêu thương sai cách, con trách cả đời / Olga Makhovskaya 

; Phan Văn Từ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 275tr. : tranh vẽ ; 19cm  

     Tên sách tiếng Anh: How to raise a life adapted child and keep calm  

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy trẻ:  

Tạo cho trẻ luôn cảm thấy được yêu thương, luôn có mối qua hệ ấm áp và tin cậy, 

bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm, nói chuyện với trẻ về những vấn đề phức tạp...  

     Phân loại: 649.1 / Y606T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041339  

                          Kho Mượn: MV.062012-62013  

69. Makoto Shichida. 277 lời khuyên dạy con của Giáo sư Shichida / Makoto 

Shichida ; First News biên dịch ; Viện Giáo dục Shichida h.đ. ; Minh hoạ:  

Brainworks Studio. - H. : Thế giới, 2019. - 279tr. : tranh vẽ ; 21cm  

     Tên sách tiếng Anh: 277 wisdom for parenting  

Tóm tắt: Những kĩ năng cơ bản trong giáo dục con cái, giúp con lớn khôn mỗi  

ngày như: Giáo dục về tri thưc, giáo dục tâm hồn cũng như cách chọn trường mẫu 

giáo và tiểu học cho con trẻ      

     Phân loại: 649.1 / H103T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041769  

                           Kho Mượn: MV.062865-62866  

70. Mcclure, Robin. Gia đình là trường học đầu tiên của con / Robin Mcclure ; Đỗ 

Minh Hường dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 227tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu những mẹo nhỏ hữu ích cùng gợi ý thiết thực sẽ giúp các bậc 

phụ huynh thành công trong việc nuôi dạy con cái. Đồng thời giúp các con có được 

những kỹ năng cần thiết để bắt đầu ngày mới với nụ cười trên môi cùng thái độ sống 

tích cực  

     Phân loại: 649.1 / GI-100Đ  
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038366  

                          Kho Mượn: MV.056020-56021 

                          Kho Lưu động: LD.019504 - 019505 

71. 50 tuyệt chiêu yêu thương đúng cách và vượt qua áp lực tâm lý : Yêu thương 

để an yên / Thanh Hường dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 63tr. : tranh màu ; 23cm. 

- (Trưởng thành cùng con)  

     Tóm tắt: Bộ sách với những "độc chiêu thú vị" xuất hiện sẽ là cứu cánh của chúng 

ta. Bạn hãy đọc và ghi nhớ ngay những tuyệt chiêu này nhé, nó sẽ giúp bạn kịp thời 

cân bằng cảm xúc, cảm thấy tự tin và lạc quan hơn, thêm yêu thương cuộc sống. Và 

quan trọng là bạn có thể chiến thắng tất cả để vươn tới thành công!  

     Phân loại: 649.6 / N114M  

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.010916-10917  

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029971-29972  

72. Nelsen, Jane. Kỷ luật tích cực : Không phải là sự trừng phạt mà là sự tôn trọng 

/ Jane Nelsen ; Bình Max dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 406tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp xóa bỏ những khoảng cách trong giao tiếp với trẻ, giải 

tỏa những xung đột, tránh được những nguy hiểm tiềm tàng của lời khen, củng cố 

thông điệp yêu thương thực sự bạn muốn dành cho trẻ, xây dựng nền tảng và phát 

triển cho trẻ dựa trên điểm mạnh, chứ không phải điểm yếu, dạy trẻ biết cách chịu 

trách nhiệm mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của con, dạy trẻ cách suy 

nghĩ, chứ không phải nên nghĩ điều gì, có được sự hợp tác của trẻ cả ở nhà và ở 

trường, vượt qua những thử thách đặc biệt với hành vi của trẻ vị thành niên. 

     Phân loại: 649.64 / K600L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012304 

                          Kho Mượn: MV.067693-67694 

                          Kho lưu động: LD.030065-30066 
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73. Ngô Cam Lâm. Cha mẹ khôn khéo không thiếu mưu mẹo : 14 thủ thuật tâm lý 

học giúp con cái tự giác, cha mẹ an nhàn / Ngô Cam Lâm , Đặng Tiểu Lan ; Phạm 

Thị Thanh Vân dịch. - H. : Lao động, 2020. - 372tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Cung cấp rất nhiều thủ thuật tâm lý học hiệu quả để giúp bạn ứng xử 

với những vấn đề của trẻ trong quá trình trưởng thành. 

     Phân loại: 649 / CH100M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012333 

74. Nguyên Hương. Dị bản của mỗi nhà / Nguyên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.  

Trẻ, 2017. - 239tr. ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới)  

Tóm tắt: Qua 35 tình huống đời thường được quan sát tác phẩm góp thêm quan  

điểm về hôn nhân giao thoa giữa cũ và mới trong thời kỳ của việc làm và stress, của 

thiết bị công nghệ và mạng xã hội..., bạn đọc sẽ khám phá một vài hình ảnh của chính 

mình hoặc của ai đó không xa lạ.  

     Phân loại: 306.81 / D300B  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038257  

                           Kho Mượn: MV.055797-55798  

75. Nguyễn Đức Phong. Gia đình giáo dục / Thái Phỉ Nguyễn Đức Phong ; Kiều 

Mai Sơn tổ chức bản thảo. - H. : Tri thức, 2019. - 188tr. : hình vẽ ; 21cm  

     Tóm tắt: Trình bày về quan điểm giáo dục trong gia đình ở Việt Nam: Nuôi dạy 

con người toàn diện có sức khoẻ, trí tuệ và thói quen sinh hoạt lành mạnh thông qua 

chú ý đến chuyện ăn, mặc, ngủ của con; rèn luyện phương pháp, thói quen đọc sách 

cho con cái; tự giáo dục của phụ huynh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình 

trong giáo dục trẻ em  

     Phân loại: 649.09597 / GI-100Đ  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041757  

                          Kho Mượn: MV.062875-62876  

                          Kho lưu động: LD.027038-27039  
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76. Nguyễn Khánh Trung. So sánh giáo dục gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt 

Nam / Nguyễn Khánh Trung. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 329tr. ; 24cm  

     Tóm tắt: Cách tư duy và cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ, với những 

câu chuyện mà các bậc cha mẹ thường gặp hằng ngày chẳng hạn: vấn đề máy tính, 

điện thoại di động, game và internet trong việc giáo dục con cái; dạy con tự chủ; các 

hình thức thưởng phạt con cái ; vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc nhà, làm việc 

bên ngòai ; sự phối hợp giữa người lớn với nhau (vợ - chồng, ông bà – cha mẹ) trong 

việc giáo dục con cái, vv.   

   Phân loại: 370.9597 / S400S  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009396  

                          Kho Mượn: MV.053693  

77. Nguyễn Thị Lan. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật 

hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Lan. - H. : Tư pháp, 2017. - 255tr. ; 21cm  

     Phụ lục: tr. 195-234. - Thư mục: tr. 235-251  

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình trong luật hình sự cũng như pháp luật hình sự Việt Nam về các tội 

xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ và thực tiễn áp dụng bộ luật 

hình sự năm 1999 cùng một số giải pháp bảo đảm thực thi bộ luật hình sự năm 2015 

về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình  

     Phân loại: 345.5970255 / C101T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040736  

                          Kho Mượn: MV.060804-60805  

                          Kho lưu động: LD.025705-25706  

78. Nguyễn Thị Mai Hương. Cha mẹ là thầy thuốc tốt nhất của con / Nguyễn Thị 

Mai Hương. - H.: Thông tin và Truyền thông. - 21cm  

           T.1 : Để con thông minh khỏe mạnh, cah mẹ nên làm gì ?. - 2017. - 252tr.  
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     Tóm tắt: Trang bị cho các bậc cha mẹ những cách thức và phương pháp chăm 

sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và điều trị bệnh sớm tại nhà cho con trẻ  

     Phân loại: 649.1 / CH100M  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037471  

                          Kho Mượn: MV.054431-54432  

                          Kho lưu động: LD.017511-17512  

79. Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nuôi dưỡng một người đọc tí hon : Làm thế nào xây 

dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình / Nguyễn Thị Ngọc Minh. - H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 282tr. : minh hoạ ; 21cm  

     Tóm tắt: Chia sẻ cho cho các bậc cha mẹ về cách xây dựng thói quen đọc sách 

cho trẻ trong gia đình: Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con; chọn sách và đọc sách 

cùng con; phát hiện và nuôi dưỡng tiềm năng qua đọc sách; cách đọc mỗi cuốn sách; 

đọc mà chơi, chơi mà đọc.  

      Phân loại: 649.58 / N515D  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041352  

                          Kho Mượn: MV.061982-61983  

                          Kho lưu động: LD.026415-26416  

80. Nguyễn Thị Việt Hà. Trái tim người cha / Nguyễn Thị Việt Hà. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 126tr. ; 21cm. - (Niềm tin vững vàng cho trẻ 

tự kỷ)  

     Tóm tắt: Những câu chuyện trong cuốn sách này viết về tình yêu thương của 

người cha dành cho con, về hình ảnh người cha với nhiều cung bậc tình cảm khác 

nhau; nhưng có một điểm chung là: tất cả đều gây xúc động và truyền cảm hứng thật 

sự đến người đọc  

     Phân loại: 649.154 / TR103T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039960  
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                           Kho Mượn: MV.059044-59045  

                           Kho lưu động: LD.024207-24208  



 

81. Nguyễn Văn Đức. Ăn uống và dinh dưỡng trong gia đình hiện đại / Nguyễn Văn 

Đức, Ngô Quang Thái. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 188tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ăn uống vô cùng quan trọng nó giúp cho con người sinh tồn và phát 

triển.Ăn uống hợp lý thì cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, sống lâu…ngược lại 

sẽ gây hại thậm chí sinh bệnh. Nội dung sách gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu sẽ là tài liệu 

hữu ích giúp người đọc chọn được thức ăn đủ chất dinh dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa,rau 

củ, trái cây… Đồng thời đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phù hợp với cơ thể. Để việc ăn 

uống thực sự lành mạnh, đạt được mục đích khỏe mạnh và trường thọ. 

     Phân loại: 613.2 / Ă115U 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043665 

                          Kho Mượn: MV.065819-65820 

82. Nguyễn Văn Thắng. Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 321tr. : ảnh ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 245-259. - Phụ lục: 

tr. 260-317  

     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận, lý thuyết áp dụng trong 

nghiên cứu nghi lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ đời người, nghi lễ nghề 

nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, thần linh và lễ tiết, biến đổi trong nghi lễ gia đình 

người Mảng  

     Phân loại: 390.08995930597 / NGH300L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037586  

83. Những điều cha mẹ cần biết khi nuôi dạy con / Diệu Linh b.s.. - H.: Chính trị 

Quốc gia. - 21cm  

           T.1. - 2016. - 186tr.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)  

     Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm đúc rút căn cứ vào tình hình học tập và 

sinh hoạt của thanh thiếu niên ngày nay; giúp chỉ đường và hiến kế cho các bậc cha 

mẹ khi phải đối mặt với những hiện tượng, vấn đề mới khó giải quyết trong quá trình 

nuôi dạy con  

     Phân loại: 649.1 / NH556Đ  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038020  
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84. Những điều cha mẹ cần biết khi nuôi dạy con / Diệu Linh b.s.. - H.: Chính trị 

Quốc gia. - 21cm  

           T.2. - 2016. - 186tr.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)  

     Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm đúc rút căn cứ vào tình hình học tập và 

sinh hoạt của thanh thiếu niên ngày nay; giúp chỉ đường và hiến kế cho các bậc cha 

mẹ khi phải đối mặt với những hiện tượng, vấn đề mới khó giải quyết trong quá trình 

nuôi dạy con  

     Phân loại: 649.1 / NH556Đ  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038021  

85. Những quy tắc trong đời sống vợ chồng / Alpha Books, biên soạn. - Tái bản 

lần thứ 4. - H. : Lao động, 2018. - 356tr. : bảng ; 23cm. - (Sách cho người thành đạt)  

     Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ từ các quy tắc cần thiết trong việc 

ứng xử giữa vợ chồng, ứng xử với những người thân của hai gia đình, cách chi tiêu 

trong nhà cho đến việc nuôi dạy con cái đến những quy tắc để có được sự hòa hợp 

trong đời sống tình dục.  

     Phân loại: 306.872 / NH556Q  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010911  

                          Kho Mượn: MV.061297-61298  

86. Nobuyoshi Hirai. Kỷ luật trong nụ cười : Cách nuôi dưỡng tâm hồn phong phú 

cho con trẻ, dạy con biết tự suy nghĩ và hành động / Nobuyoshi Hirai ; Khánh Dũng 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 

Việt, 2019. - 239tr. : tranh vẽ ; 21cm  

     Tóm tắt: Hướng dẫn cho các bậc phụ huynh kỷ luật như thế nào để có thể rèn 

được con mà bé vẫn yêu thương ba mẹ và không cảm thấy bị ghét bỏ qua: bước đầu 

nuôi dạy con trẻ từ sự sum họp gia đình, nuôi dưỡng để con trẻ mang trong mình 

một tâm hồn phong phú, biết tự suy nghĩ và hành động, khả năng thích ứng, khả 

năng trí tuệ, trang bị cho trẻ đủ thể lực để nuôi dưỡng tinh thần dám đối mặt với thử 

thách và trở thành một đứa trẻ ngoan thật sự  

     Phân loại: 649.64 / K600L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043314  



 

87. Oh Eun Young. Đừng nổi giận để rồi hối hận : Nuôi dạy trẻ không phải bằng 

cảm xúc nhất thời / Oh Eun Young ; Tạ Thu Hà dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách 

Thái Hà, 2018. - 251tr. ; 23cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những trường hợp tiêu biểu trong việc nuôi dạy con 

cái ngoài đời thực, khi những người làm cha làm mẹ không thể nhẫn nhịn được cảm 

xúc để rồi cáu giận la hét, từ đó phân tích cảm xúc của cha mẹ và con cái đồng thời 

đưa ra những phương pháp cũng như cách xử lí để kiềm chế sự nóng giận với con 

cái khi chúng đòi hỏi, cách dạy cho trẻ biết đợi chờ, cách giáo dục trẻ điều tiết cảm 

xúc tiêu cực của chính mình, cách dung hòa với người bạn đời đang nóng giận của 

mình.  

     Phân loại: 649.1 / Đ556N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011002  

                          Kho Mượn: MV.061985-61986  

                          Kho lưu động: LD.026775-26776  

88. Okudaira Amy. Dạy con kiểu Nhật - Dõi theo từng bước con đi / Okudaira Amy 

; Huyền Trâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 214tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cách nuôi dạy con thông qua việc áp dụng luật 

hấp dẫn, được tác giả tổng hợp từ chính kinh nghiệm của bản thân, và từ những buổi 

nói chuyện, tư vấn với các bậc cha mẹ về những khó khăn, trăn trở trong quá trình 

nuôi dạy con. 

     Phân loại: 649 / D428T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045471 

                          Kho Mượn: MV.068455-68456 

89. O’Leary, Kevin. Sự thật tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc  = Cold hard 

truth on family, kids, and money / Kevin O’Leary ; Triệu Khánh Toàn dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 458tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Trong cuốn sách này, tác giả đã mang đến những lời khuyên và chiến 

lược để gia tăng tiền bạc và phát triển các mối quan hệ. Độc giả sẽ được chỉ đường 

đi trong thế giới phức tạp của việc hẹn hò và lựa chọn một người bạn đời phù hợp 

dưới góc độ tài chính, phương pháp dạy con về tiền bạc ngay khi con còn, các biện 

pháp khắc phục quan hệ vợ chồng khi gặp phải một số khó khăn về tài chính hay bạn 
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đang muốn ly hôn……Khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy được những 

viên gạch mà mình cần để xây dựng cuộc sống với sự thịnh vượng, hạnh phúc và tự 

do.   

      Phân loại: 332.024 / S550T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043273  

90. Ota Toshimasa. 3 phút cho ông bố bận rộn / Ota Toshimasa ; La Minh Nhật 

dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 206tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp hướng dẫn các ông bố trở thành những người 

cha tốt, biết chăm sóc con cái.      

     Phân loại: 306.8742 / B100P  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036845  

                           Kho Mượn: MV.052928-52929  

91. Ota Toshimasa. Để chồng bạn trở thành ông bố đảm / Ota Toshimasa ; Thanh 

Huyền dịch. - H. :  Thế giới, 2016. - 174tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp để các mẹ hướng dẫn các ông bố trở thành những 

người chồng người cha tốt, biết chăm sóc con cái, chia sẻ công việc nhà với vợ  

     Phân loại: 306.872 / Đ250C  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036844  

                           Kho Mượn: MV.052922-52923  

92. Pedro-Caroll, JoAnne. Nuôi dạy con sau đỗ vỡ / JoAnne Pedro-Caroll ; Phùng 

Nga dịch. - H. : Văn học, 2020. - 488tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Sách cung cấp những thông tin và kiến thức cực kỳ hữu ích về suy nghĩ 

và cảm xúc của trẻ em trong các gia đình ly hôn, cùng những lời khuyên thiết thực 

cho các bậc cha mẹ, các luật sư và nhà trị liệu, để xử trí với những tổn thương về 

tinh thần sau ly hôn 

     Phân loại: 306.874 / N515D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043784 



 

93. Péribère, Bénédicte. 50 quy tắc vàng - Giáo dục tích cực / Bénédicte Péribère, 

Solenne Roland - Riché ; Minh hoạ: Thinkstock, Shutterstock ; Nguyễn Thị Tươi 

dịch. - H. : Giáo dục, 2019. - 92tr. ; 17cm. - (Les mini larousse)  

     Tên sách tiếng Pháp: Les 50 règles d'or de I'éducation positive  

     Tóm tắt: Giới thiệu 50 quy tắc và những lời khuyên giúp các bậc cha mẹ phát huy 

những hành vi giao tiếp phù hợp trong việc giáo dục con trẻ  

     Phân loại: 158.24 / N114M  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043646  

                           Kho Mượn: MV.065867-65868  

                           Kho lưu động: LD.028755-28756  

94. Phạm Ngọc Thanh. Không ai hiểu con bằng mẹ : Con thông minh, mẹ thông 

thái / Phạm Ngọc Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 134tr. 

; 26cm. - (Giải đáp mọi thắc mắc tâm lý trẻ)  

     Tóm tắt: Cung cấp đầy đủ cho các bậc cha mẹ những kiến thức cần thiết về tâm 

lý trẻ nhỏ, về những việc mà người lớn có thể làm để gây dựng nền tảng tâm lý vững 

chắc cho trẻ ngay từ đầu thai kỳ và những năm tháng đầu đời...  

     Phân loại: 649 / KH455A  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009523  

                          Kho Mượn: MV.054636-54637  

                          Kho lưu động: LD.017628-17629  

95. Phạm Thị Thúy. '' Phúc '' nuôi dạy con - Làm cha mẹ thời đại mới : Dành cho 

cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ từ tuổi đi học / Phạm Thị Thúy. - H. : Hồng Đức, 

2017. - 231tr. ; 23cm. - (Kỹ năng làm cha mẹ)  

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ về cách chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 

trẻ, giúp con thành đạt, tài giỏi và sống hữu ích, lành mạnh, hạnh phúc trong suốt 

cuộc đời  

     Phân loại: 649.1 / PH506N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010181  

                           Kho Mượn: MV.058086-58087  
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96. Phan Linh. Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Bắc Âu : Lớn khôn trong hành trình làm 

cha mẹ / Phan Linh. - H. : Kim Đồng, 2018. - 279tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)      

Tóm tắt: Kể lại quá trình trải nghiệm cùng những chia sẻ của một người mẹ tại đất 

nước Na Uy - đất nước tốt nhất dành cho các bà mẹ về chuyện mang thai, sinh con, 

nuôi con bằng sữa mẹ, giấc ngủ của trẻ sơ sinh, tâm lý trẻ em... có những quan điểm 

có thể vô cùng lạ lẫm, khác biệt nhưng sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho quá 

trình nuôi dạy con.       

     Phân loại: 649.1 / M200V  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040185  

                          Kho Mượn: MV.059643-59644  

                          Kho lưu động: LD.024917-24918  

97. Phelan, Thomas W.. Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu : Dành cho cha mẹ : 

Những bí quyết rèn luyện kỷ luật hiệu quả cho trẻ từ 2 - 12 tuổi / Thomas W. Phelan 

; An Chi dịch. - H. : Lao động, 2016. - 335tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp nuôi dạy trẻ ở nhà hiệu quả trong việc 

kiểm soát hành vi cho trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi với các bước cơ bản: Nghĩ 

thông suốt, kiểm soát những hành vi khó chịu, kiểm soát phản ứng thử và lôi kéo, 

khích lệ hành vi tích cực, củng cố mối quan hệ của bạn với con trẻ, tận hưởng cuộc 

sống mới trong gia đình    

    Phân loại: 649.1 / PH561P  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037000  

                          Kho Mượn: MV.053409-53410  

98. Reischer, Erica. 75 điều những bậc thầy cha mẹ tuyệt vời thường làm / Erica 

Reischer ; Võ Minh Trung dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 288tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện được các mối quan hệ giống như một điệu nhảy, nếu 

một người thay đổi bước nhảy thì người kia cũng phải thay đổi bước nhảy của mình. 

Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Do vậy, nếu như 

bạn mong muốn con mình sẽ bớt than vãn hơn, hãy lắng nghe nhiều hơn hoặc tương 

tự như vậy – hãy nhớ rằng để thay đổi cách hành xử của con cái, bạn phải bắt đầu 

bằng việc thay đổi cách hành xử của chính mình.  

     Phân loại: 649.1 / B112M  



 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041988  

                          Kho Mượn: MV.063284-63285  

99. Shimizu Katsuhiko. 10 phút kỳ diệu mỗi ngày thắt chặt tình cha con : Bí quyết 

giao tiếp với con hiệu quả của cha mẹ Nhật / Shimizu Katsuhiko ; Nguyễn Trần Diệu 

Huyền dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 251tr. ; 19cm  

     Tóm tắt: Tập hợp rất nhiều kinh nghiệm giáo dục của tác giả và những nhà giáo 

dục nổi tiếng Nhật Bản. Dựa trên những tình huống thực tế thường gặp phải trong 

gia đình và trong giao tiếp hằng ngày với con, cuốn sách sẽ giúp người bố hình dung 

ra những phương pháp tốt nhất để tương tác với các con, nhằm giúp chúng phát triển 

mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn có thể 

xảy đến trong cuộc sống sau này.  

Phân loại: 649.1 / M558P  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036126  

                          Kho Mượn: MV.051376-51377  

                          Kho lưu động: LD.005152-5153  

100. Siegel, Daniel J.. Đọc vị tâm trí trẻ : Phương pháp nuôi dạy trẻ phát triển trí 

não toàn diện / Daniel J.Siegel, Tina Payne Bryson ; Văn Chinh dịch. - H. : Lao 

Động, 2016. - 332tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Cung cấp những gợi ý, ví dụ và những kiến thức cơ bản có thể áp dụng 

trong quá trình nuôi dạy trẻ trở nên khoa học nhằm giúp trẻ phát triển trí não toàn 

diện  

     Phân loại: 649.1019 / Đ419V  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037472  

                          Kho Mượn: MV.054427-54428  

101. Tadashi Tsujii. Con là của báu : Giải đáp những thắc mắc và lo lắng của cha 

mẹ khi nuôi dạy con / Tadashi Tsujii ; Phùng Thu dịch. - H. : Lao động; Công ty 

Sách Thái Hà, 2016. - 129tr. : hình vẽ ; 19cm  

     Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc và nỗi lo lắng của cha mẹ khi nuôi dạy con. 

Hướng dẫn cách nuôi dạy con vừa trân trọng những đứa con thân yêu, vừa tìm được 

sự cân bằng và niềm vui trong quá trình nuôi dạy con lâu dài  
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     Phân loại: 649.1 / C430L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036443  

                          Kho Mượn: MV.052025-52026  

                          Kho lưu động: LD.005620-5621  

102. Thích Nhất Hạnh. Tìm bình yên trong gia đình / Thích Nhất Hạnh. - H. : Thế 

giới; Công ty sách Thái Hà, 2017. - 288tr. ; 19cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách của Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh là tập hợp nhiều câu 

hỏi vấn đáp của quý Phật tử, mọi người ở khắp nơi gửi về cho Sư ông để giải đáp 

những vấn đề xoay quanh các mối quan hệ trong gia đình, giữa vợ với chồng, cha 

mẹ với con cái và cả cách vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân…  

Phân loại: 294.34442 / T310B  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038586  

                          Kho Mượn: MV.056455-56456  

                          Kho lưu động: LD.020269-20270  

103. Thích Nhật Từ. Gia đình - Tranh đấu hay buông xuôi? / Thích Nhật Từ. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 228tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: cuốn sách nhỏ này sẽ phần nào giúp quý độc giả tìm được cách giải 

quyết những xung đột, mâu thuẫn có thể gặp trong cuộc sống của mình  

     Phân loại: 294.3 / GI-100Đ  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039158  

                          Kho Mượn: MV.057499-57500  

104. Thích Nhật Từ. Hôn nhân - Chuyện thêm và bớt / Thích Nhật Từ. - H. : Văn 

hóa Văn nghệ, 2017. - 245tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách này ra đời như một lời chia sẻ với quý vị phương pháp chèo 

lái con thuyền hôn nhân vượt qua sóng gió đời thường, cùng nhau đi hết hành trình 

cuộc sống để cập bến hạnh phúc. Gia đình không chỉ là điểm tựa vững chắc của mỗi 

con người mà còn là thước đo giá trị hạnh phúc của xã hội. Thế nên xây dựng một 

gia đình ấm êm chính là từng bước xây dựng nên một xã hội ổn định, phồn thịnh.  



 

     Phân loại: 294.3 / H454N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039159  

                          Kho Mượn: MV.057497-057498  

105. Tìm hiểu gia đình và dòng họ người Việt - Cẩm nang ghi chép gia phả và 

phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt / Diệu Tuệ s.t., tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2018. - 366tr. : minh hoạ ; 27cm  

     Tóm tắt: Giới thiệu về gia đình, gia tộc và dòng họ người Việt; gia phả và sự cần 

thiết ghi chép gia phả; phương pháp dựng bộ gia phả của dòng họ; tìm hiểu một số 

phong tục tập quán cổ truyền của người Việt; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người 

Việt; phong tục, nghi lễ và bài khấn tổ tiên ngày giỗ, tết, cưới gả, cúng lễ tang và 

cách hướng dẫn ghi chép gia phả, dòng họ  

     Phân loại: 390.09597 / T310H  

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011162  

106. Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 / Trương Hồng Quang, 

Nguyễn  

Quyết Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 156tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường 

- Thị trấn)  

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 dưới dạng những câu 

hỏi - đáp về các quy định về kết hôn, ly hôn, quy định về quan hệ giữa vợ và chồng, 

quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, quyền lợi, nghĩa vụ giữa các thành 

viên về tài sản, cấp dưỡng... và các quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài  

     Phân loại: 346.597016 / T310H  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037966  

107. Tobias, Cynthia Ulrich. Mẹ không thể ép con nhưng thuyết phục thì được /  

Cynthia Ulrich Tobias ; Đặng Mai Chi, Thanh Vân dịch. - H. : Lao động Xã hội, 

2016. - 199tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Trình bày những khía cạnh cuộc sống của trẻ em, bao gồm cả tính cách 

và cách ứng xử , tâm lý của trẻ, để từ đó cha mẹ có thể nhận biết được tính cách của 

con cái để có thể thuyết phục hay giáo dục con mình một cách đúng đắn.  

     Phân loại: 649.64 / M200K  
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036712  

                          Kho Mượn: MV.052789-52790  

                          Kho lưu động: LD.005917-5918  

108. Trần Đại Vĩ. 101 cách dạy con thành tài / Trần Đại Vĩ, Ngô Khu. - H. : Lao 

động, 2016. - 277tr. ; 19cm  

     Tóm tắt: Hướng dẫn cho các bậc cha mẹ về cách giáo dục con trẻ sống lành mạnh, 

cách chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ để trẻ phát triển tốt nhất và toàn diện nhất  

     Phân loại: 649 / M458T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036823  

                          Kho Mượn: MV.052882-52883  

                          Kho lưu động: LD.005965-5966  

109. Trần Minh Thương. Nghi lễ trong gia đình ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương, 

Bùi Tuý Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 551tr. : ảnh, bảng ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 193-197. - Phụ lục: 

tr. 485-544  

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc Việt 

- Hoa - Khơ Me ở Sóc Trăng; giới thiệu một số nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc: 

Nghi lễ vòng đời, nghi lễ nghề nghiệp, nghi lễ cầu an, nghi lễ tết và các hình ảnh 

minh họa  

     Phân loại: 390.0959799 / NGH300L  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037539  

110. Trần Thị Thái Hà. Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay : Thực 

trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thái Hà ch.b.. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2016. - 182tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

     Thư mục: tr. 177-179  

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về giáo dục của các hộ gia đình ở khu vực 

nông thôn thuộc ba khu vực Bắc, Trung, Nam; đồng thời đưa ra các giải pháp, 

khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục của các hộ gia đình ở khu vực nông 

thôn trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế  



 

     Phân loại: 306.852071 / GI-108D  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036521  

                          Kho Mượn: MV.052263-52264  

                          Kho lưu động: LD.005678-5679  

111. Tsabary, Shefali. Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao quyền cho 

con cái / Shefali Tsabary ; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2021. 

- 311tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The conscious parent 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong việc nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ 

thức tỉnh và tìm ra phương pháp tối ưu nhất, luôn dùng lý trí để giải quyết những rắc 

rối với con đòi hỏi các bậc cha mẹ thoát ra khỏi những đau đớn về tinh thần, củng 

cố mối quan hệ, tạo sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con, trao quyền quyết định cho con, 

luôn coi con là cộng sự tinh thần giúp ta chuyển đổi tinh thần thay đổi và phát triển 

bản thân để có thể nuôi dạy con trở thành thực thể trọn vẹn và khoẻ mạnh 

     Phân loại: 649 / L104C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012652 

112. Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam về tình cảm gia đình / Lam Giang tuyển 

chọn. - H. : Văn học, 2016. - 199tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Gồm những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam về tình 

cảm gia đình  

     Phân loại: 398.809597 / T506N  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036142  

                          Kho Mượn: MV.051416-51417  

                          Kho lưu động: LD.005158-5159, LD.022890-22895  

113. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình / Minh Hoạt b.s.. - H. : Dân trí, 

2017. - 119tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Cuốn sách phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình : "Xây dựng 

gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội"  

     Phân loại: 335.4346 / T550T  



  Thư  mục giới thiệu sách chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam  

44 

 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039165  

                          Kho Mượn: MV.057524-57525  

                          Kho lưu động: LD.021263-21264  

114. Vannoy, Steven W.. 10 món quà lớn nhất dành cho con : Nuôi dạy con từ trái 

tim / Steven W. Vannoy ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 

271tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Tác giả đưa ra những phương cách đã được kiểm chứng, phổ cập, mang 

tính khả thi với mục đích nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cốt lõi cho thế hệ chúng 

ta và con cháu và cung cấp cho các bậc cha mẹ những công cụ và những khái niệm 

mới mẻ áp dụng suốt quá trình nuôi dạy con cái cho đến lúc trưởng thành.  

     Phân loại: 649.1 / M558M  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036036  

                          Kho Mượn: MV.051190-51191  

                          Kho lưu động: LD.005063-5064, LD.022926-22931  

115. Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại / Bùi Quang Thanh, Từ Thị Loan, 

Phạm Ngọc Trung.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 467tr. ; 21cm  

     Thư mục trong chính văn  

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết làm rõ vấn đề cơ sở lý luận, các quan điểm học 

thuật về văn hoá gia đình và xây dựng văn hoá gia đình; đánh giá thực trạng biến đổi 

văn hoá gia đình ở nước ta trước tác động của kinh tế thị trường, nguyên nhân sự 

biến đổi và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng văn hoá gia đình trong xã hội Việt Nam 

đương đại  

     Phân loại: 306.8509597 / V115H  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043428  

                          Kho Mượn: MV.065534-65535  

                          Kho lưu động: LD.028444-28445  

116. Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Nguyễn  



 

Nghĩa Dân nghiên cứu, s.t., bình luận. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 303tr. ; 21cm      

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam  

     Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. 

Văn hóa gia đình về quan hệ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong tục ngữ ca dao Việt  

Nam  

     Phân loại: 398.995922 / V115H  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037612  

117. Vì thương : Trái tim cha mẹ, quê nhà của con / An Nhiên, Bình Nguyễn, 

Cao Bảo Vy.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

166tr. ; 21cm  

     Tóm tắt: Ghi lại tâm tình của những người con khi nghĩ về đấng sinh thành, đồng 

thời cho thấy thêm một nét tình cảm thiêng liêng khác được bồi đắp giữa cha mẹ và 

con cái  

     Phân loại: 306.874 / V300T  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040985  

                          Kho Mượn: MV.061346-61347  

                          Kho lưu động: LD.026739-26741  

118. Vũ Phi Yên. Cha mẹ vừa đủ tốt / Vũ Phi Yên, Trần Ngọc Bảo Khanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 176tr. ; 24cm  

     Tóm tắt: Cung cấp niềm tin và những nền tảng cơ bản để nuôi dạy con em tốt 

nhất có thể và những phương pháp ví dụ thực tế.  

     Phân loại: 649.1 / CH100M  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010528  

                          Kho Mượn: MV.059397-59398  

                          Kho lưu động: LD.024808-24809  

119. Vũ Thu Hương. Cha mẹ là số phận của con cái / Vũ Thu Hương. - H. : Thế 

giới, 2017. - 322tr. ; 21cm  
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     Tóm tắt: Phân tích tư tưởng và hành động của người lớn đang nghĩ để áp đặt trong 

cách giáo dục con cái; những hạn chế của thực tế, định hướng giải quyết theo quan 

điểm giáo dục mới và tích cực      

     Phân loại: 649.1 / CH100M  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038488  

                          Kho Mượn: MV.056264-56265  

                          Kho lưu động: LD.020030-20031  

120. Vương Nghệ Lộ. Giáo dục thành công theo kiểu Harvard / Vương Nghệ Lộ ; 

Nguyễn Đặng Chi dịch. - H.: Lao động. - 21cm  

           T.1 : Làm người hôm nay, thành công ngày mai. - 2016. - 366tr.  

     Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm giáo dục và phương pháp giáo dục gia đình; 

từ đó giải mã quan điểm giáo dục của Harvard; giúp phụ huynh tích lũy thêm những 

kiến thức mới để cùng con học tập, phát triển và hình thành khả năng phân tích tổng 

hợp  

     Phân loại: 649.125 / GI-108D  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036919  

                          Kho Mượn: MV.053144-53145  

121. Vương Nghệ Lộ. Giáo dục thành công theo kiểu Harvard / Vương Nghệ Lộ ; 

Nguyễn Đặng Chi dịch. - H.: Lao động. - 21cm  

           T.2 : Muốn thành công hãy làm người tử tế. - 2016. - 388tr.  

     Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm giáo dục và phương pháp giáo dục gia đình; 

từ đó giải mã quan điểm giáo dục của Harvard; giúp phụ huynh tích lũy thêm những 

kiến thức mới để cùng con học tập, phát triển và hình thành khả năng phân tích tổng 

hợp  

     Phân loại: 649.125 / GI-108D  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036920  

                                    Kho Mượn: MV.053146-53147  

  



 

  

  


